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chức và hoạt động của các TT NN, TN, 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    

Hải Phòng, ngày        tháng       năm 2023 

 

Kính gửi:  
- Ủy ban nhân dân quận Kiến An; 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An; 
- Trường Trung học phổ thông; 
- Trung tâm ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục kỹ năng sống, Hoạt 

động giáo dục ngoài giờ chính khóa. 
 

Ngày 03/02/2023, Công an quận Kiến An có Công văn số 85/CAKA(CSKT) 

về việc cung cấp thông tin các cơ sở giáo dục có tổ chức hoạt động giảng dạy, cấp 

chứng chỉ ngoại ngữ và tin học; tư vấn du học và dịch vụ du học để thực hiện điều tra 

cơ bản lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Kiến An; Sở Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) đã có Công văn số 332/SGDĐT-GDTX&ĐH ngày 13/02/2023 phúc đáp 

(được gửi kèm công văn này). 

Phúc đáp Công văn số 344/CAKA(CSKT) ngày 24/3/2023 của Công an 

Quận Kiến an, Sở GDĐT có ý kiến như sau: 

Căn cứ: Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 

ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư trong 

lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin 

học; Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước 

ngoài; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo 

dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật; 

Thông tư số 20/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (có hiệu lực từ 

20/02/2023).  Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ quy định 

về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Quyết định số 

28/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy 

chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Hải Phòng… Cùng với các 
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văn bản khác, theo đó: Cơ sở Giáo dục thường xuyên bao gồm: 1/Trung tâm 

GDTX cấp tỉnh; 2/Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện; 3/Trung tâm học tập cộng 

đồng; 4/Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên (gồm: Trung tâm 

ngoại ngữ; Trung tâm ngoại ngữ, tin học; Trung tâm tin học; Trung hoạt động giáo 

dục kỹ năng sống; Trung tâm hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, gồm: 

+/Trung tâm bồi dưỡng kiến thức; +/Trung tâm STEM; +/Trung tâm dạy nhạc; 

+/Trung tâm dạy họa; +/Trung tâm toán tư duy; +/Trung tâm IQ ...) sau đây gọi tắt là 

Trung tâm. Theo quy định, các trung tâm được liệt kê ở Mục 4 phải được Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) kiểm tra các điều kiện theo quy định, nếu đủ các điều kiện 

theo quy định thì Sở GDĐT quyết định cho phép thành lập (theo thẩm quyền)  và cho 

phép hoạt động. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn Trung tâm do tổ chức kinh tế, cá nhân 

thành lập nhưng đang hoạt động chưa được Sở GDĐT cho phép thành lập và cho 

phép hoạt động theo quy định. Sở GDĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn về tổ 

chức và hoạt động đối với các Trung tâm, Sở GDĐT đề nghị các Trung tâm căn cứ 

hướng dẫn để tổ chức, hoạt động theo đúng các văn bản của Chính phủ, Bộ/ngành, 

UBND thành phố, Sở GDĐT và UBND quận, huyện, Phòng GDĐT quận, huyện và 

các cấp quản lý trên địa bàn. Sở GD&ĐT đã có hướng dẫn thành lập và hoạt động , 

đề nghị các Trung tâm thực hiện theo Công văn số 489/SGDĐT-GDTX&ĐH ngày 

27/02/2023. Các Trung tâm tự chủ về tổ chức và hoạt động và chịu trách nhiệm trước 

Pháp luật theo quy định. Các Trung tâm có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

Ngày 4/4/2022, Sở GDĐT đã ban hành thông báo 133/TB-SGDĐT về việc dừng 

thẩm định điều kiện liên kết đối với các Trung tâm. Khi các Trung tâm liên kết cần 

thực hiện theo quy định tại các Thông tư hướng dẫn (Yêu cầu trung tâm ngoại ngữ 

khi thực hiện dạy học liên kết tại nhà trường phải theo đúng quy định tại Thông tư số 

21, Thông tư 04), theo đó Trung tâm và các đơn vị giáo dục có liên kết phải có hợp 

đồng giữa hai bên. Hợp đồng phải quy định rõ về nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ 

giáo viên, huấn luyện viên, hình thức dạy học, địa điểm tổ chức và trách nhiệm của mỗi 

bên. Sau khi ký kết hợp đồng phải báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp và Sở GDĐT; 

đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc các quy định và hướng dẫn có liên quan của các 

cấp quản lý. Từ 01/4/2022, Sở GDĐT không ký xác nhận danh sách giáo viên tham 

gia liên kết, Trung tâm và nhà trường chịu trách nhiệm về giáo viên dạy liên kết 

(theo các yêu cầu đã được quy định của Bộ GDĐT). Sở GDĐT yêu cầu các Trung 

tâm tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo Công văn số 2697/SGDĐT-TCCB ngày 

26/8/2022 của Sở GDĐT và nghiêm túc thực hiện tuyển sinh, hoạt động đào tạo, thi, 
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kiểm tra, đánh giá (đặc biệt, các Trung tâm có hoạt động liên kết tổ chức thi 

chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài (thực hiện nghiêm theo Thông tư số 

11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022))… theo quy định. Các hoạt động khác có liên 

quan của Trung tâm (vấn đề thuế, bảo hiểm đối với giáo viên,… phòng cháy, chữa 

cháy và các vấn đề khác liên quan đến doanh nghiệp…) đề nghị Trung tâm thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Sở GDĐT yêu cầu các Trung tâm thực 

hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn đã được quy định trong các văn bản hướng dẫn 

và nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của các cấp quản lý trên địa bàn. Các hoạt động 

khác của doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến Trung tâm, doanh nghiệp hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. Đặc biệt, Sở GDĐT nghiêm cấm giáo viên đang công 

tác trong các trường học tổ chức dạy thêm, học thêm học sinh của mình ở các Trung 

tâm (đặc biệt, ở các Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức) không đúng quy định của 

ngành. Sở GDĐT yêu cầu các Trung tâm thực hiện đầy đủ quy trình: từ việc đăng ký 

(học viên tự nguyện đăng ký, thỏa thuận học phí, thỏa thuận cam kết về học phí, cam 

kết chất lượng …), tiếp nhận, sắp xếp lớp, bố trí giáo viên giảng dạy, huấn luyện, 

quản lý học viên, quản lý chất lượng dạy và học… và đặc biệt lưu ý việc ký hợp 

đồng giữa Trung tâm với giáo viên theo đúng các quy định hiện hành. Để thuận tiện 

cho việc quản lý các Trung tâm trên địa bàn, hàng tháng, Sở GDĐT công khai danh sách 

các Trung tâm để UBND quận huyện; Phòng GDĐT quận, huyện và các cơ quan quản lý 

biết để có biện pháp phối hợp quản lý theo thẩm quyền. Sở GDĐT kính đề nghị UBND 

quận, huyện chỉ đạo Phòng GDĐT tăng cường công tác quản lý các Trung tâm và các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn (theo thẩm quyền) và xử lý nghiêm các đơn vị thực hiện không 

đúng quy định.  

Nơi nhận:                                                                                  
- Như kính gửi; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các Phòng Sở: GDMN, GDTH, GDTrH; 

- Thanh tra Sở;  

- Phòng TCCB; 

- Cổng thông tin Sở;                                                                                         

- Lưu: VT, GDTX&ĐH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Đỗ Thị Hòa 
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DANH SÁCH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC, KỸ NĂNG SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA (TƯ THỤC) 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN KIẾN AN (THỐNG KÊ TÍNH ĐẾN 28/3/2023) 
 

TT TÊN TRUNG TÂM 

ĐỊA ĐIỂM 

ĐƯỢC CHO PHÉP 

HOẠT ĐỘNG 

Q/H 

HỌ TÊN 

GIÁM ĐỐC/ 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

ĐIỆN 

THOẠI 

LIÊN HỆ 

 

LOẠI 

HÌNH 

TT 

LOẠI 

HÌNH 

TT 

QĐ 

TL 

QĐ 

CN 

GĐ 

Số 

GV 

ngư

ời 

Việ

t 

tha

m 

gia 

Số 

CB, 

GV 

ngư

ời 

nướ

c 

ngo

ài 

tha

m 

gia 

Số 

lượt 

học 

viên 

Số 

QĐ 

THỜI GIAN 

CẤP (NGÀY 

CẤP PHÉP 

GẦN NHẤT) 

THỜI HẠN 

(THỜI HẠN 

HẾT PHÉP 

/GHI CHÚ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Danh sách trung tâm đang trong thời hạn cho phép hoạt động 

1  
Trung tâm ngoại ngữ,  

tin học Tomato 

CS3: 148 Phan Đăng Lưu, 

quận Kiến An, HP 

 

KA 

 

Trần Thị Hồng Mi 0942769666 

NN, 

TH 

 

Anh, 

Trung, 

Hàn 

Nhật, 

Đức 

* * 8 0 88 1825 20/12/2022 20/12/2023 

2  
Trung tâm ngoại ngữ 

EFF 

Số 120, đường Quán Trữ, 

Phường Lãm Hà, KA, HP 
KA Dương Ánh Tuyết 0975067851 NN Anh * * 4 0 200 1474 28/10/2022 28/10/2023 

3  
Trung tâm ngoại ngữ 

Tiến Thành 

CS2: Số 24 Phan Đăng 

Lưu, phường Trần Thành 

Ngọ, quận Kiến An, HP 

KA Nguyễn Văn Thành 0986646899 NN Anh * * 3 0 100 1761 13/12/2022 13/12/2023 

4  
Trung tâm ngoại ngữ 

EASY ENGLISH 

301 Lê Duẩn, phường Bắc 

Sơn, quận Kiến An, HP 
KA 

Thương 

Mai Thanh Thạch 

0911173322 

0784534912 
NN Anh * * 1 0 30 105 16/01/2023 16/01/2024 

5  
Trung tâm ngoại ngữ 

Ngôi Sao Mới 

CS1: Số 113, Phan Đăng 

Lưu, Tổ dân phố 14, 

phường Trần Thành Ngọ, 

KA, HP 

KA Phạm Thị Thanh Lý 0979666820 NN Anh * * 12 6 600 294 01/3/2023 01/3/2025 

6  
Trung tâm ngoại ngữ 

Global Link 

190 đường Trường Chinh, 

phường Lãm Hà, KA, HP 
KA Hà Thảo Trang 

0931571289 

0869635596 
NN Anh * * 3 0 40 175 17/3/2022 17/3/2023 

7  
Trung tâm ngoại ngữ 

Ipas 

Số 126, tổ 11, đường Trần 

Thành Ngọ, phường Trần 

Thành Ngọ, quận Kiến 

An, HP 

KA Đoàn Tiến Dũng 0819602898 NN Anh * * 2 0 20 260 20/02/2023 20/02/2025 

8  Trung tâm Anh ngữ Số 315 Trần Thành Ngọ, KA Lê Thị Hiền 0979656283 NN Anh * * 3 0 20 559 23/3/2023 23/3/2025 
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5 
Quốc tế Popodoo Smart 

English 

phường Trần Thành Ngọ, 

quận Kiến An, HP 

9  
Trung tâm ngoại ngữ 

Eleka Academy 

Số 185 Phan Đăng Lưu, 

phường Ngọc Sơn, quận 

Kiến An, thành phố Hải 

Phòng 

KA Vũ Hà Thanh 0936274578 NN Anh 
ĐL

L 

ĐL

L 
3 0 10 193 25/3/2022 25/3/2023 

10  

Trung tâm ngoại ngữ 

Anh ngữ Happy School 

Hải Phòng 

23/43 Nguyễn Công Mỹ, 

phường Ngọc Sơn, quận 

KA, HP 

KA 
Nguyễn Thị Kim 

Thùy 

0989796489 

0986646899 
NN Anh * 

ĐL

L 
2 0 30 242 13/02/2023 13/02/2024 

11  
Trung tâm ngoại ngữ 

Olympia 

Số 842, Nguyễn Lương 

Bằng, Phường Văn Đẩu, 

KA, HP 

KA Đặng Thị Hạnh 0977670384 NN Anh * * 3 0 20 469 10/3/2023 10/3/2025 

12  
Trung tâm ngoại ngữ, 

tin học IBA 

Số 196/143 đường Trường 

Chinh, phường Lãm Hà, 

quận Kiến An, HP. 

KA Nguyễn Quang Đạt 0975893074 
NN, 

TH 
Anh * * 2 0 60 310 03/3/2023 03/3/2025 

13  
Trung tâm ngoại ngữ 

E-Connect Hải Phòng 

Khu đô thị Cựu Viên, 

phường Bắc Sơn, quận 

Kiến An, HP 

KA 

Nguyễn Đức Đáng 

Nguyễn Tân 

 

0934644 774 NN Anh * * 50 35 

30000 

(Đã 

duyệt 

điều 

kiện 

Liên 

kết 

TH,T

HCS,T

HPT 

2017) 

514 16/3/2023 16/3/2025 

14  
Trung tâm ngoại ngữ, 

tin học Tiên Phát 

Số 01-BT07 khu đô thị 

Cựu Viên, đường Bắc 

Sơn, phường Bắc Sơn, 

quận Kiến An, HP 

KA Nguyễn Quang Huy 0904075869 
NN, 

TH 
Anh * * 40 0 

1500 

(Đã 

duyệt 

điều 

kiện 

Liên 

kết TH 

2021) 

508 13/6/2022 13/6/2023 

15  
Trung tâm kỹ năng 

sống TP 

Số 01BT07 Khu đô thị 

Cựu Viên, phường Bắc 

Sơn, quận Hải An, HP 

KA Nguyễn Quang Huy 0904075869 KNS KNS * * 4 0 30 419 27/5/2022 27/5/2023 

16  
Trung tâm IQ 

Hải Phòng 

Số 19, Cổng Rồng, Trần 

Thành Ngọ, Kiến An, HP 
KA Bùi Đức Quang 0987137987 TTD TTD * * 5 0 50 266 20/4/2022 20/4/2023 

17  
Trung tâm bồi dưỡng 

kiến thức Vân Hà 

Số 3/70 Khúc Trì, phường 

Ngọc Sơn, quận Kiến An, 

HP 

KA Đinh Xuân Cường 0904185157 BDKT BDKT * * 8 0 30 1032 25/8/2022 25/8/2023 

18  
Trung tâm bồi dưỡng 

kiến thức Nam Anh 

Lô 20, LK2, Đồng Mía, 

phường Ngọc Sơn, quận 

Ngọc Sơn, quận Kiến An, 

HP 

KA Trần Ánh Dương 0963119959 BDKT BDKT * * 8 0 30 1308 13/10/2022 13/10/2023 
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19  
Trung tâm Bồi dưỡng 

kiến thức VTA 

Số 79 đường Mạc Thiên 

Phúc, phường Lãm Hà, 

quận Kiến An, thành phố 

Hải Phòng 

KA Đoàn Thị Tâm 0914450494 BDKT BDKT * * 5 0 25 1770 13/12/2022 13/12/2023 

20  

Trung tâm Hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập 

Edison Hải Phòng 

196/143 Trường Chinh, 

phường Quán Trữ, quận 

Kiến An, HP 

KA Trần Trung Kiên 0904289489 CB CB * * 6 0 30 08 4/01/2023 4/01/2024 

21  

Trung tâm Hỗ trợ và 

phát triển giáo dục hòa 

nhập Kiến An 

CS1: Số 22 ngõ 83 đường 

Phan Đăng Lưu, phường 

Trần Thành Ngọ, Kiến An, 

HP 

KA Nguyễn Thị Thoa 
0865916106 

 
CB CB * * 5 0 20 1307 13/10/2022 13/10/2023 

22  

Trung tâm Hỗ trợ và 

phát triển giáo dục hòa 

nhập Kiến An – CS2 

CS2: Số 185, đường Phan 

Đăng Lưu, phường Ngọc 

Sơn, Kiến An, HP 

KA Nguyễn Thị Thoa 
0865916106 

 
CB CB * * 5 0 20 978 10/8/2022 10/8/2023 

Danh sách trung tâm hết thời hạn cho phép hoạt động 

23  
Trung tâm ngoại ngữ 

Mochi 

Số 1001 Trần Nhân Tông, 

phường Văn Đẩu, quận 

Kiến An, HP 

KA Đỗ Tuyết 0968089884 NN Anh   2 0 90 2004 10/12/2020 
10/12/2021 

Hết phép 

24  
Trung tâm ngoại ngữ 

Tuệ Anh 

Số 12-14 Trần Nhân Tông, 

phường Quán Trữ, quận 

Kiến An, HP 

KA Nguyễn Đình Hoàn 0799262662 NN Anh 
ĐL

L 

ĐL

L 
4 0 20 1111 02/11/2021 

02/11/2022 

Hết phép 

Danh sách trung tâm tạm dừng hoạt động/ dừng hoạt động (đã có QĐ của Sở) 

25  
Trung tâm Ngoại ngữ 

Đức Mạnh (DMEC) 

CS1: 126 Phan Đăng Lưu, 

Trần Thành Ngọ, KA 
KA 

Đàm Đức Mạnh 

 
0981209868 NN Anh   4 

3 

 
40 1550 09/11/2020 

09/11/2021 

Dừng hoạt 

động 

26  
Trung tâm GYM 

Mathsun 

15, phố Hòa Bình, Trần 

Thành Ngọ, KA, HP 

 

KA Nguyễn Thị Thoa 0898298968 TTD TTD   2 0 10 295 27/5/2020 

27/5/2021 

Tạm dừng 

hoạt động 

Danh sách trung tâm hoạt động không phép  

27  

Câu lạc bộ tin học 

ngoại ngữ 

Londonedukid&teens 

Số 223 Phan Đăng Lưu, 

Kiến An 
KA             

28  
Trung tâm gia sư sư 

phạm 

Số 116/ngõ 41 Khúc Trì, 

phường Ngọc Sơn, Kiến 

An 

KA             
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